[bookmark: _GoBack]ĐỀ GIỮA HỌC KÌ II- LỚP 5
ĐỀ 3
I – Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)
PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
	Mẹ tôi đã ra một câu đố: “Đố con biết phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?”.
	Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng nhất đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé”.
	Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”. Đã bao lần tôi muốn nghe mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”.
	Rồi đến khi bà nội yêu quý của tôi qua đời. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”. Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai”. Tôi hỏi lại: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có cái vai cho con có thể ngả đầu vào.”
Theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1. Vì sao cậu bé lại cho rằng đôi tai là phần quang trọng nhất của cơ thể?
a) Vì âm thanh quan trọng nhất với con người mà đôi tai giúp ta nghe được âm thanh.
b) Vì đôi tai giúp ta biết lắng nghe những chia sẻ của người khác.
c) Vì cậu muốn nói rằng, với con người, âm thanh quan trọng hơn hình ảnh.
2. Cậu bé muốn nói gì khi cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất?
a) Cậu muốn nói rằng mắt là bộ phận quan trọng nhất vì nó giúp ta nhìn thấy hình ảnh.
b) Cậu muốn nói rằng không có hình ảnh thì chúng ta không thể làm việc được.
c) Cậu muốn nói rằng, với con người, hình ảnh quan trọng hơn âm thanh.
3. Vì sao người mẹ cho rằng đôi vai là phần quan trọng nhất của cơ thể?
a) Vì đôi vai gánh vác những công việc nặng nhọc trong cuộc sống.
b) Vì đôi vai để người khác dựa vào mỗi lúc họ gặp khó khăn, cần giúp đỡ.
c) Vì đôi vai dùng để đỡ cái đầu
4. Cần hiểu hai điều gì từ lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện?
	

	

	


5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
a) Em tự hào vào ……….(truyền thống, truyền thụ000000) lịch sử của cha ông ta.
b) Mẹ em thường theo dõi Bản tin thời tiết trên ……….(truyền thông, truyền hình).
c) Trong thời kháng chiến, để che mắt địch, các chiến sĩ cách mạng đã có nhiều cách ………. (truyền tin, truyền tụng) rất đặc biệt.
d) Tài năng và đức độ của ông vua đó được nhân dân ……….(truyền bá, truyền tụng) đến muôn đời.
6. Nối từng vế câu ở cột A với vế câu thích hợp ở cột B:
	A
	
	B

	1. Dù ai nói ngả nói nghiêng
	
	a. nhưng tôi thấy thật bồi hồi, xúc động.

	2. Dẫu công việc gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại
	
	b. nhưng trái tim em luôn hướng về quần đảo đó.

	3. Tuy em chưa một lần được đến Trường Sa
	
	c. thì ta vẫn vững như kiềng ba chân.

	4. Tuy cảnh vật không có gì thay đổi
	
	d. nhưng Tâm luôn tin rằng rồi sẽ có ngày mình thành công.


7. Nêu tác dụng của mỗi dấu phẩy trong câu sau:
Mùa hè đến, trên những tán phượng dọc con phố nhỏ của tôi, ve đua nhau kêu ra rả.
a) Dấu phẩy thứ nhất dùng để:……………………………………..…………………
b) Dấu phẩy thứ hai dùng để:…………………………………………………………
8.  Từ trái nghĩa với từ “kiên trì”?
a. Nhẫn nại          b. chán nản                   b. Dũng cảm           d. Hậu đậu
9.  Từ “băng” trong các từ “băng giá, băng bó, băng qua” có quan hệ với nhau như thế nào?
a. Đó là một từ nhiều nghĩa          c. Đó là những từ trái nghĩa
b. Đó là những từ đồng nghĩa       d. Đó là những từ đồng âm.
10. Viết thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:
Mặc dù trời mưa to ……………………………………………………………..
11. Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng cách nào? Nêu tác dụng của cách liên kết đó.
Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt. Dường như chúng đang cùng nhau khoe hương, khoe sắc.
12.  Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "Truyền thống": 
A. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu và được truyền từ đời này sang đời khác.
B. Phong tục, tập quán của tổ tiên, ông bà trong một gia đình.
C. Cách sống và nếp nghĩ của nhiều địa phương khác nhau.
D. Khi hưởng thành quả, phải nhớ đến người có công gây dựng nên.
13.  Nhóm từ nào dưới đây tiếng "truyền" có nghĩa là trao lại cho người khác? 
A. Truyền thanh, truyền hình.          B. Gia truyền, lan truyền.
C. Truyền nghề, truyền ngôi.           D. Cổ truyền, truyền thống.
14.  Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "An ninh": 
A. Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.
B. Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội.          C. Không có chiến tranh và thiên tai.
II - Phần viết:
 1 . Chính tả: (Nghe – viết): Bài viết:  (2 điểm) Triền đê tuổi thơ   
(Viết đoạn: Từ đầu đến nhìn thật kĩ thì đó là hình một trái tim.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2 . Tập làm văn: (8 điểm)  
Đề bài:  Em hãy tả đồ vật mà em yêu quý nhất.
Bài làm
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Đ ?  GI ? A H ? C KÌ II -   L ? P 5   Đ ?   3   I  –   Ki ? m tra đ ? c:  (10 đi ? m )   1. Ki ? m tra đ ? c thành ti ? ng : (3đi ? m)   2. Ki ? m tra đ ? c hi ? u k ? t h ? p ki ? m tra ki ? n th ? c ti ? ng vi ? t : (7đi ? m)   PH ? N QUAN TR ? NG NH ? T TRÊN CƠ TH ?     M ?  tôi đ ã ra m ? t câu đ ? : “Đ ?   con bi ? t ph ? n nào là quan tr ? ng nh ? t trên cơ  th ? ?”.     Ngày  nh ? , tôi đ ã nói v ? i m ?  r ? ng âm thanh là quan tr ? ng nh ? t đ ? i v ? i con  ngư ? i nên tai là b ?  ph ? n quan tr ? ng nh ? t. M ?  l ? c đ ? u: “Không ph ? i đâu con. Có  r ? t nhi ? u ngư ? i trên th ?  gi ? i này không nghe đư ? c đâu. Con ti ? p t ? c suy ngh i  v ?   câu đ ?  đó đi nhé”.     Vài năm sa u, tôi đ ã nói v ? i m ?  r ? ng hình  ? nh là quan tr ? ng nh ? t. M ?  l ? i  nhìn tôi âu y ? m nói: “Con đ ã h ? c đư ? c nhi ? u đi ? u r ? i đ ? y, nhưng câu tr ?  l ? i c ? a  con ch ư a đúng b ? i vì v ? n còn nhi ? u ngư ? i trên th ?  gian này ch ? ng nhìn th ? y gì”.  Đ ã bao l ? n tôi mu ? n nghe m ?  nói ra   đáp án, và v ì th ?  tôi toàn đoán lung tung. M ?   ch ?  tr ?  l ? i tôi: “Không đúng. Nhưng con đang ti ? n b ?  r ? t nhanh, con yêu c ? a m ? ”.     R ? i đ ? n khi bà n ? i yêu quý c ? a tôi qua đ ? i. Lúc li ? m bà xong, m ?  đ ? n c ? nh  tôi thì th ? m: “Con đ ã tìm ra câu tr ?  l ? i chưa?”. Tôi  như b ?  s ? c khi th ? y m ?  đem  chuy ? n đó ra h ? i tôi lúc này. Nhìn v ?  s ? ng s ?  trên khuôn m ? t tôi, m ?  li ? n b ? o cho  tôi đáp án: “Con trai  ? , ph ? n quan tr ? ng nh ? t trên cơ th ?  con chính là cái vai”. Tôi  h ? i l ? i: “Có ph ? i vì nó  đ ?  cái đ ? u con không h ?  m ? ?”. M ?  l ? c đ ? u: “Không ph ? i  th ? , b ? i vì  đó là nơi ngư ? i thân c ? a con có th ?  d ? a vào khi h ?  khóc. M ? i ngư ? i  đ ? u c ? n có m ? t cái vai đ ?  nương t ? a trong cu ? c s ? ng. M ?  ch ?  mong con có nhi ? u  b ? n bè và nh ? n đư ? c nhi ? u tình th ương đ ?  m ? i khi con khóc l ? i có cái vai cho con  có   th ?  ng ?  đ ? u vào.”   Theo   H ? T GI ? NG TÂM H ? N   Khoanh vào ch ?  cái trư ? c ý tr ?  l ? i đúng:   1.  Vì sao c ? u bé l ? i cho r ? ng đôi tai là ph ? n quang tr ? ng nh ? t c ? a cơ th ? ?   a)  Vì âm thanh quan tr ? ng nh ? t v ? i con ngư ? i mà đôi tai giúp ta nghe đư ? c âm  thanh.   b)  Vì  đôi tai  giúp ta bi ? t l ? ng nghe nh ? ng chia s ?  c ? a ngư ? i khác.   c)  Vì c ? u mu ? n nói r ? ng, v ? i con ngư ? i, âm thanh quan tr ? ng hơn h ình  ? nh.   2.  C ? u bé mu ? n nói gì khi cho r ? ng hình  ? nh là quan tr ? ng nh ? t?   a)  C ? u mu ? n nói r ? ng m ? t là b ?  ph ? n quan tr ? ng nh ? t vì nó giúp ta   nhìn th ? y hình  ? nh.  

